
LƯU Ý:
- Bản vẽ này không được dùng để thi công nếu không được
chứng nhận và phải được đọc cùng với bản vẽ của các bộ môn
kỹ thuật liên quan.
- Toàn bộ kích thước trong hồ sơ là kích thước hoàn thiện.
- Cote cao độ trên bản vẽ là cote hoàn thiện công trình.
- Không sử dụng thước để đo kích thước trực tiếp trên bản vẽ
- Bản vẽ và thiết kế này được giữ bản quyền và không sao chép
nếu không được sự chấp thuận của chủ đầu tư.
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Ø 30
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L/2L/4 L/4
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Thép tăng cường Thép tăng cường
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Bc L2

L1 Bc L2

Thép lớp 1

50 50

Lneo

Ln
eo
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L1 Bc
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Bc
2/3xL1

Đai
Đai
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Thép lớp 1

Thép lớp 1
Thép lớp 2

Thép lớp 1

>
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Ø

>
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Ø

Thép lớp 1
Thép lớp 2

CT DẦM CONSOL

(TRỪ KHI CÓ CHỈ ĐỊNH KHÁC TRONG BẢN VẼ)

VỊ TRÍ DẦM CONSOL LIÊN TỤC VỊ TRÍ DẦM CONSOL KHÔNG LIÊN TỤC

1. CHI TIẾT ỐNG XUYÊN QUA DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP

K. CHI TIẾT ỐNG XUYÊN DẦM - LỖ MỞ

D

1
6

e <=D

e

D

e
D > 1

6

e

1. DẦM VÀ CỘT

D

6
1

D

6<=D
e 1

D
e

e

>

e

I. CHI TIẾT THÉP ĐAI CHO  CỘT - DẦM

50 50
5050

50 50
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5

50

50

50 50

THÉP ĐAI DẦM 

THÉP ĐAI CỘT 

50 50

THÉP ĐAI DẦM 
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5. NEO - NỐI THÉP CHO SÀN:

S

H2

S/2

(5
0<

H<
2T

)

S/2 S

H1

T= MAX (H1,H2)

H

1.5t

H
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0
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 H

/4

( b )  t > 50mm (H - Bề dày sàn)

( a )  t ≤ 50mm (H - Bề dày sàn) SỬ DỤNG ĐAI KÍN : Ø6-200
MAX (4Ø16 , 4Ø SÀN)

< 1500

SÀN
1.4L1

Ø GIỐNG THÉP SÀN, KHÔNG ÍT HƠN 5 THANH

- SÀN CONSOL:

20
Ø

L1

ĐAI LỚP TRÊN

ĐAI GIA CƯỜNG

THÉP XIÊN
THÉP PHƯƠNG NGANG
ĐAI LỚP DƯỚI

1.ỐNG XUYÊN DẦM PHẢI ĐẶT CÁCH MÉP GỐI TỰA >=2.0D.

100~150

150~200

200~300

< 100

2Ø16

2Ø14

2Ø14

2Ø20

  4Ø14

  4Ø16

  4Ø20

  2Ø14

  2Ø14 3Ø14

  2Ø16

  2Ø20

4Ø14

6Ø14

  2Ø14

THÉP XIÊNỐNG XUYÊN
THÉP THEO ĐAI TRÊN

& DƯỚIPHƯƠNG
NGANG

300~400 2Ø25  4Ø25   2Ø25 8Ø14

700~900500~700Hd

d > 200

900

>  250>  200

2.ỐNG XUYÊN DẦM ĐƯỢC ĐẶT GIỮA CHIỀU CAO DẦM
    VÀ KHÔNG NHỎ HƠN GIÁ TRỊ SAU :

3.NẾU ĐƯỜNG KÍNH ỐNG XUYÊN NHỎ HƠN 1/10 CHIỀU CAO DẦM
    THÌ CHO PHÉP KHÔNG CẦN GIA CƯỜNG CỐT THÉP.

1200

>  300

35Ø
35Ø

- SÀN ĐIỂN HÌNH:

THÉP LỚP DƯỚI

L (CẠNH NGẮN)

THÉP LỚP DƯỚI

THÉP LỚP TRÊN
THÉP PHÂN BỐ THÉP PHÂN BỐ

THÉP LỚP TRÊNL/4 L/4

(TRỪ KHI CÓ CHỈ ĐỊNH KHÁC TRONG BẢN VẼ)

- SÀN GIẬT CẤP: (TRỪ KHI CÓ CHỈ ĐỊNH KHÁC TRONG BẢN VẼ)

(TRỪ KHI CÓ CHỈ ĐỊNH KHÁC TRONG BẢN VẼ)

ĐAI
GIA CƯỜNG

ỐNG XUYÊN (D<= Hd/4)

d

Hd

>=3D

D

>=2Hd

d
DD
ẦM

CỘT

Hd

2. CHI TIẾT GIA CƯỜNG LỖ MỞ SÀN, TƯỜNG:

(TRỪ KHI CÓ CHỈ ĐỊNH KHÁC TRONG BẢN VẼ)

(TRỪ KHI CÓ CHỈ ĐỊNH KHÁC TRONG BẢN VẼ)

D

200 = < D < 400

400 = < D = < 600

LỔ SÀN (D) THÉP GIA CƯỜNG

D < 200

GHI CHÚ:
1. LỔ MỞ ÍT HƠN 200x200, THÉP SÀN SẼ ĐƯỢC HIỆU CHỈNH XUNG QUANH LỔ MỞ.

2. LỔ MỞ LỚN HƠN 600x600, XEM TRONG MẶT BẰNG SÀN.
3. VỊ TRÍ LỔ MỞ PHẢI ĐƯỢC CHẤP THUẬN CỦA KỸ SƯ.

4. LỔ MỞ CÙNG DIỆN TÍCH TRÊN SẼ ÁP DỤNG THEO BẢNG TRÊN.
5. LỔ MỞ CÙNG DIỆN TÍCH  BAO GỒM HÌNH CHỬ NHẬT, TAM GIÁC, ĐA GIÁC BẤT KỲ.

VỚI: As_TỔNG DIỆN TÍCH CÁC THANH THÉP BỊ CẮT QUA LỔ MỞ

 MAX(2Ø12, 0.5As) T & B

 MAX(2Ø16, 0.5As) T & B

 MAX(3Ø16, 0.5As) T & B

2Ø12 (T)
2Ø12 (B)

L <= 1000Bd

Ø6a200
CT

Cao độ

THÉP DẦM

THÉP SÊ NÔ
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L. CHI TIẾT KHÁC
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Ø6a200
CT Ø8a200 CTCao độ

THÉP DẦM

SÊ NÔ  Ô VĂNG

(TRỪ KHI CÓ CHỈ ĐỊNH KHÁC TRONG BẢN VẼ)

1. CHI TIẾT SÊ NÔ, Ô VĂNG
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=

80
0
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~
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L1
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15
00
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TẠI GÓC TẠI GIỮA

L<100035Ø 35Ø
35Ø

35
Ø

D D
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35
Ø

35Ø
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Ø
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5Øa50
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- Cote cao độ trên bản vẽ là cote hoàn thiện công trình.
- Không sử dụng thước để đo kích thước trực tiếp trên bản vẽ
- Bản vẽ và thiết kế này được giữ bản quyền và không sao chép
nếu không được sự chấp thuận của chủ đầu tư.
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1. TẤT CẢ CÁC KẾT CẤU BỂ NƯỚC, BỂ TỰ HOẠI, HỒ BƠI, HỒ CẢNH... VÀ CÁC KHU VỰC

VỆ SINH PHẢI SỬ DỤNG CHẤT CHỐNG THẤM DẠNG TINH THỂ (NHÀ THẦU CÓ THỂ ĐỀ NGHỊ

LOẠI CHẤT CHỐNG THẤM TƯƠNG ỨNG VÀ PHẢI ĐƯỢC ĐƠN VỊ TƯ VẤN ĐỒNG Ý).

2. TẤT CẢ KẾT CẤU CHÍNH NƠI MÀ TIẾP XÚC VỚI NƯỚC PHẢI ĐƯỢC CHỐNG THẤM.

3. XỬ LÝ MỐI NỐI BÊTÔNG, MẠCH NGỪNG, KHE CO GIÃN...THEO QUY TRÌNH KỸ THUẬT

CỦA ĐƠN VỊ CHỐNG THẤM.
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 3.  KHOẢNG CÁCH CỐT THÉP DỌC KHÔNG VƯỢT QUÁ 400mm

3 ĐAI TRÊN CÙNG CÁCH 150mm.

50
LA

P
50

50
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P
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P

50
s
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0 10
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P

100 MAX.

.

100 MAX.
CAO TRÌNH SÀN

2.  b = CẠNH NHỎ CỦA TIẾT DIỆN CỘT; h = CẠNH LỚN CỦA TIẾT DIỆN CỘT.

.
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P
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CAO TRÌNH SÀN
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P
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KHI KHOẢNG THU NHỎ LỚN HƠN 100mm,
CỐT THÉP PHÍA DƯỚI  SẼ ĐƯỢC UỐN
90° VÀ KẾT THÚC NHƯ TRONG CHI TIẾT
DƯỚI.

s
s
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NEO CHỊU KÉO

GHI CHÚ  :
1. SỐ LƯỢNG NỐI CỐT THÉP CỘT KHÔNG QUÁ 50% TẠI 1 VỊ TRÍ. ĐƯỢC PHÉP TĂNG LÊN 100% KHI CHIỀU DÀI ĐOẠN NỐI
LẤY BẰNG 2 LẦN L lap. (Tại vị trí nối thép có nhiều đường kính khác nhau, chiều dài L lap lấy theo thanh thép có đường kính lớn
nhất)

HÀM LƯỢNG CỐT THÉP DỌC 0.5% ~ 4%.

10 LẦN ĐƯỜNG KÍNH THANH THÉP DỌC.
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